
STT MSSV Họ tên sinh viên Mã lớp Ngành/Chuyên ngành Số lượng tham dự

1 b1311231 Bùi Võ Diễm Phương TS1376A1 Bệnh học thủy sản 5

2 B1311246 Cao Minh Thơ TS1376A1 Bệnh học thủy sản 2

3 B1311264 Đặng Huỳnh Minh Trực TS1376A1 Bệnh học thủy sản 2

4 b1311266 Đỗ Trần Ngọc Uyển ts1376a1 Bệnh học thủy sản 2

5 B1311205 Đoàn Thị Mỹ Linh TS1376A1 Bệnh học thủy sản 4

6 b1308719 Huỳnh Huy Cẩm Tú Ts1376A1 Bệnh học thủy sản 3

7 B1308689 Huỳnh Trung Kiên TS1376A1 Bệnh học thủy sản 3

8 B1311202 Lê Minh Khôi TS1376A1 Bệnh học thủy sản 3

9 B1311178 Lê Nguyễn Thu Dung TS1376A1 Bệnh học thủy sản 2

10 B1308679 Lê Quốc Anh TS1376A1 Bệnh học thủy sản 0

11 b1308684 Lê Thị Mỹ Hằng TS1376A1 Bệnh học thủy sản 0

12 B1311244 Lê Văn Thịnh ts1376a1 Bệnh học thủy sản 3

13 b1308697 Ngô Chí Nguyện TS1376A1 Bệnh học thủy sản 1

14 b1308699 Nguyễn Bảo Ngọc Nhi TS1376A1 Bệnh học thủy sản 1

15 B1311197 Nguyễn Khánh TS1376A1 Bệnh học thủy sản 3

16 B1311173 Nguyễn Ngọc Anh TS1376A1 Bệnh học thủy sản 2

17 b1308721 Nguyễn Thanh Xuyên TS1376A1 Bệnh học thủy sản 5

18 B1311175 Nguyễn Thị Mai Chi TS1376A1 Bệnh học thủy sản 2

19 B1308686 Nguyễn Thị Ngọc Huyền TS1376A1 Bệnh học thủy sản 3

20 b131120q Ong Anh Khoa Ts1376a1 Bệnh học thủy sản 2

21 B1308706 Thạch Thị Chúc Phương TS1376A1 Bệnh học thủy sản 2

22 b1311260 Trần Thị Thanh Trúc TS1376A1 Bệnh học thủy sản 6

23 B1308688 Trần Việt Khánh TS1376A1 Bệnh học thủy sản 0

24 B1311227 Nguyễn Thị Cẩm Như TS1376A1 Bệnh học thủy sản 4

25 B1306603 Cao Hoàng Phúc TS1382A1 Công nghệ chế biến thủy sản 2

26 B1306577 Đặng Thị Kim Loan Ts1382a2 Công nghệ chế biến thủy sản 2

27 B1306584 Đào Kim Ngân TS1382A1 Công nghệ chế biến thủy sản 1

28 b1306583 Huỳnh Ngọc Mơ ts1382a1 Công nghệ chế biến thủy sản 4

29 B1306595 La Thị Nhung Ts1382A1 Công nghệ chế biến thủy sản 5

30 b1306609 Lê Thị Xuân Phượng Ts1382A1 Công nghệ chế biến thủy sản 4

31 b1306572 Nguyễn Đức Khánh ts1382a1 Công nghệ chế biến thủy sản 2

32 b1306637 Nguyễn Huỳnh Tôn Nữ Kiều Tiên TS1382A1 Công nghệ chế biến thủy sản 1

33 B1306549 Nguyễn Thị Kiều Diễm TS138A1 Công nghệ chế biến thủy sản 4

34 B1306661 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Ts1382a1 Công nghệ chế biến thủy sản 0

35 B1306607 Thái Thị Diễm Phương TS1382A1 Công nghệ chế biến thủy sản 1

36 4115365 Lê Thị Hải Vân TS1181A1 Kinh tế thủy sản 1

37 B1308180 Ngô Lê Toàn Thiện TS1381A1 Kinh tế thủy sản 3

38 b1307978 Nguyễn Thị Trúc Huyền TS1382A1 Kinh tế thủy sản 6

39 B1308160 Trần Tấn Phát TS1381A1 Kinh tế thủy sản 5

40 B1308035 Trần Văn Tài TS1381A1 Kinh tế thủy sản 2

41 B1307955 Võ Thị Ngọc Bích TS1381A1 Kinh tế thủy sản 0

42 B1307994 Huỳnh Thị Mỹ Luôn TS1381A1 Kinh tế thủy sản 1

43 B1308484 Chau Thị Sóc Ngoan TS1313A1 Nuôi trồng thủy sản 2

44 b1308423 Đỗ Chí Cường TS1313A1 Nuôi trồng thủy sản 2

45 B1308468 Hà Khánh Lộc TS1313A1 Nuôi trồng thủy sản 4

46 b1308599 Huỳnh Vũ Linh TS1313A2 Nuôi trồng thủy sản 3

47 B1308501 Kiên Thị Rum TS1313A1 Nuôi trồng thủy sản 2

48 B1308434 Lê Tấn Đạt TS1313A1 Nuôi trồng thủy sản 5

49 B1308415 Nguyễn Da Bảo TS1313A1 Nuôi trồng thủy sản 4

50 B1308469 Nguyễn Hữu Lộc TS1313A1 Nuôi trồng thủy sản 0

51 b1308529 Nguyễn Ngọc Tố Tố 1313A1 Nuôi trồng thủy sản 5

52 B1308604 Nguyễn Phước Lộc TS1313A2 Nuôi trồng thủy sản 3

53 B1308646 Nguyễn Phước Thành TS1313A2 Nuôi trồng thủy sản 5

54 B1308484 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt TS1313A1 Nuôi trồng thủy sản 2

55 B1308561 Nguyễn Thị Diễm TS1313A2 Nuôi trồng thủy sản 3
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56 B1308433 Nguyễn Thị Hồng Đào TS1313A1 Nuôi trồng thủy sản 2

57 B1308619 Nguyễn Thị Thanh Nhàn Ts1313A2 Nuôi trồng thủy sản 2

58 B1308430 Nguyễn Thị Thùy Duyên TS1313A1 Nuôi trồng thủy sản 4

59 B1308579 Nguyễn Trung Hậu TS1313A2 Nuôi trồng thủy sản 4

60 b1308440 Nguyễn Út Em ts1313a1 Nuôi trồng thủy sản 4

61 b1308416 Nguyễn Văn Bảo TS1313A1 Nuôi trồng thủy sản 10

62 b1308571 Nguyễn Văn Điển TS1313 A2 Nuôi trồng thủy sản 2

63 b1308445 Nguyễn Văn Hậu TS1313A1 Nuôi trồng thủy sản 4

64 B1308663 Nguyễn Văn Toàn TS1313A2 Nuôi trồng thủy sản 4

65 b1308448 Nguyễn Viết Hiển TS1313A1 Nuôi trồng thủy sản 4

66 B1308480 Phạm Thị Kim Ngân TS1313A1 Nuôi trồng thủy sản 1

67 b1308559 Phan Bá Dân TS1313A2 Nuôi trồng thủy sản 2

68 B1308437 Sơn Đình Đình TS1313A1 Nuôi trồng thủy sản 2

69 B1308478 Thạch Hoàng Nam ts1313a1 Nuôi trồng thủy sản 2

70 B1308567 Võ Anh Đài TS1313A2 Nuôi trồng thủy sản 3

71 B1308602 Trần Vũ Mộng Long TS1313A2 Nuôi trồng thủy sản 0

72 b1206630 Hồ Quốc An TS13W6A1 Nuôi và Bảo tồn sinh vật biển 2

73 B1308659 La Minh Tiến TS13W6A1 Nuôi và Bảo tồn sinh vật biển 4

74 b1308514 Lâm Thị Lệ Thi TS13W6A1 Nuôi và Bảo tồn sinh vật biển 2

75 b1308560 Lê Thị Kiều Diễm ts13w6a1 Nuôi và Bảo tồn sinh vật biển 2

76 B1308591 Nguyễn Quốc Khang Ts13w6a1 Nuôi và Bảo tồn sinh vật biển 1

77 B1308491 Nguyễn Thị Huỳnh Như TS13W6A1 Nuôi và Bảo tồn sinh vật biển 3

78 B1308515 Trần Thị Thoa TS13W6A1 Nuôi và Bảo tồn sinh vật biển 0

79 B1308793 Cao Thu Thảo TS13W5A1 Quản lý nguồn lợi thủy sản 7

80 b1308786 Đặng Thị Thùy Quyên TS13W5A1 Quản lý nguồn lợi thủy sản 1

81 B1206987 Đoàn Như Phương TS12W5A1 Quản lý nguồn lợi thủy sản 1

82 B1308795 Lê Thị Thi TS13W5A1 Quản lý nguồn lợi thủy sản 2

83 B1308754 Nguyễn Thị Xuân Huê TS13W5A1 Quản lý nguồn lợi thủy sản 2

84 B1308730 Thạch Thị Thu Dang TS13W5A1 Quản lý nguồn lợi thủy sản 0

85 B1308610 Nguyễn Thị Hồng Mai TS13W6A1 Nuôi và Bảo tồn sinh vật biển 1
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